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BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG XÃ HỘI TỈNH TRÀ VINH

TỶ LỆ 1 : 50000
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1.2

(DU LỊCH; THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ; KHOA HỌC CÔNG NGHỆ; AN SINH XÃ HỘI)

STT Tên khu/điểm du lịch Phân loại
A1 Ao Bà Om Khu du lịch
A2 Đền thờ Bác Hồ Khu du lịch
A3 Biển Ba Động Khu du lịch
A4 Khu di tích khảo cổ văn hóa Óc Eo Lưu Cừ II Điểm du lịch
A5 Chùa Âng Điểm du lịch
A6 Chùa Ông Mẹt Điểm du lịch
A7 Thiền viện trúc lâm Trà Vinh Điểm du lịch
A8 Chùa Phước Minh Cung Điểm du lịch
A9 Chùa Vàm Rây Điểm du lịch
A10 Chùa Hang Điểm du lịch
A11 Khu di tích Bến tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu Điểm du lịch
A12 Lễ hội Nghinh Ông Điểm du lịch
A13 Vườn thanh long ruột đỏ Điểm du lịch
A14 Mekong Garden Điểm du lịch
A15 Điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim Điểm du lịch
A16 Nhà Thờ Mặc Bắc Điểm du lịch
A17 Vườn cây ăn trái Cù lao Tân Quy Điểm du lịch
A18 Nhà tưởng niệm chị Út Tịch Điểm du lịch
A19 SuonSia Homestay Điểm du lịch
A20 Chùa Nodol (Chùa Cò) Điểm du lịch
A21 Làng Văn hóa dân tộc Khmer Điểm du lịch
A22 Nhà cổ Cầu Kè Điểm du lịch
A23 Vườn xoài Châu Nghệ Điểm du lịch
A24 Làng nghề Tiểu thủ công nghiệp Đức Mỹ Điểm du lịch
A25 Vườn cây ăn trái Cù Lao Long Trị Điểm du lịch
A26 Làng nghề Bánh tráng Trà Vinh Điểm du lịch
A27 Làng Bánh tét Trà Cuôn Điểm du lịch
A28 Làng cốm Ba So Điểm du lịch
A29 Làng nghề chế biến thủy hải sản Đông Hải Điểm du lịch
A30 Làng nghề đan đát Đại An Điểm du lịch
A31 Làng chiếu Cà Hom Điểm du lịch

DANH SÁCH KHU, ĐIỂM DU LỊCH

TTTM và siêu thị
bán lẻ Trà Vinh

TTTM Vincom Plaza
/ Siêu thị Vinmart

STT Tên Địa điểm
1 Trung tâm Khoa học tài nguyên và môi trường 478A Mậu Thân, khóm 3, Phường 6
2 Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp 19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3
3 Trung tâm tin học và công báo tỉnh Trà Vinh Số 01, đường 19/5, Phường 1
4 Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường 478A Mậu Thân, Khóm 3, Phường 6
5 Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh (cơ sở 2) Số 99, Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP. Trà Vinh
6 Đài Khí tượng Thủy văn Trà Vinh Tô Thị Huỳnh, Phường 1, Trà Vinh
7 Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh (cơ sở 3) Ấp Xa, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú
8 Trung tâm y tế huyện Càng Long Khóm 6, thị trấn Càng Long, huyện Càng long
9 Trung tâm y tế huyện Châu Thành Khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành
10 Trung tâm y tế huyện Tiểu Cần 110 QL60, thị trấn Tiểu Cần, Trà Vinh
11 Trung tâm Phân tích - Kiểm nghiệm TVU Số 1 Trưng Nữ Vương, Phường 1, Trà Vinh
12 Trung tâm Y tế Tp Trà Vinh Số 469 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, tp Trà Vinh
13 Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải Khóm 3, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải
14 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Trà Vinh Phường 1, thành phố Trà Vinh
15 Trung tâm Y tế huyện Cầu Kè Đường 30/4 thị trấn Cầu Kè, Trà Vinh

16
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ (thuộc Sở Khoa học và Công
nghệ tỉnh Trà Vinh) Số 52 Ấp Sa Bình, xã Long Đức, TP Trà Vinh

17 Trường Cao Đẳng nghề Trà Vinh (Cơ sở 1) 1 Vũ Đình Liệu, Long Đức, Trà Vinh
18 Trung tâm nghiên cứu khoa học và sản xuất dịch vụ 105 Kiên Thị Nhẫn, Phường 7, Trà Vinh
19 Trường Đại học Trà Vinh (cơ sở 1) 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, Tp Trà Vinh
20 Viện phát triển nguồn lực 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5
21 Trung tâm nghiên cứu thích ứng biến đổi khí hậu và hỗ trợ phát triển cộng đồng 105 Kiên Thị Nhẫn, Phường 7, Trà Vinh
22 Trường chính trị Trà Vinh xã Hoà Thuận, Châu Thành, Trà Vinh
23 Trường Đại học Trà Vinh (Cơ sở 2) Thị xã Duyên Hải
24 Trường Đại học Trà Vinh (Cơ sở 3) Huyện Cầu Ngang

DANH SÁCH CƠ SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Du lịch

Khu/ điểm du lịch

Thương mại, dịch vụ

Chợ hạng 1

Chợ hạng 2

Trung tâm thương mại

Siêu thị

Kho xăng dầu

Khoa học công nghệ

Khoa học công nghệ

An sinh xã hội

Bảo trợ xã hội

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH TRÀ VINH

SỞ CÔNG THƯƠNG
TỈNH TRÀ VINH

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI TỈNH TRÀ VINH

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH TỈNH TRÀ VINH

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 TỈNH TRÀ VINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
QUỐC DÂN

Trà Vinh, ngày .... tháng .... năm 20.... Trà Vinh, ngày .... tháng .... năm 20.... Trà Vinh, ngày .... tháng .... năm 20.... Trà Vinh, ngày .... tháng .... năm 20.... Trà Vinh, ngày .... tháng .... năm 20.... Trà Vinh, ngày .... tháng .... năm 20.... Trà Vinh, ngày .... tháng .... năm 20....

     Hệ tọa độ: VN-2000
     Nguồn tài liệu:   - CSDL nền địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000                         - Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Trà Vinh
                                - CSDL địa lý quy hoạch tỉnh Trà Vinh

IN THU TỪ TỶ LỆ 1:50.000

ngày ... tháng ... năm …... của ..................................)

QUY HOẠCH TỈNH TRÀ VINH THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG XÃ HỘI TỈNH TRÀ VINH
(DU LỊCH; THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ; KHOA HỌC CÔNG NGHỆ; AN SINH XÃ HỘI)

ngày ... tháng ... năm …... của ..................................; hoặc đã cập nhật, bổ sung, hoàn thiện theo văn bản quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch số ……………………
(Kèm theo hồ sơ trình thẩm định, trình quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch tại Tờ trình số ……………………

Kho dầu khí
Cửu Long

STT Tên công trình Hạng

1 Chợ Trung tâm Trà Vinh 1
2 Chợ Càng Long 1
3 Chợ Duyên Hải 2
4 Chợ Tiểu Cần 2
5 Chợ Trà Cú 2
6 Chợ Cầu Ngang 2
7 Chợ Cầu Kè 2
8 Chợ Nhị Long 2
9 Chợ Tân An 2
10 Chợ Châu Thành 2
11 Chợ Đại An 2

12 Siêu thị Co.opmart Trà Vinh
13 Siêu thị EB Trà Vinh (Go Trà Vinh)
14 Siêu thị Điện máy Chợ Lớn
15 Siêu thị Co.opmart Tiểu Cần
16 Siêu thị Co.opmart Duyên Hải
17 Siêu thị điện máy Minh Nhẫn
18  Siêu thị vinmart

19 TTTM và siêu thị bán lẻ Trà Vinh
20 TTTM Vincom Plaza Trà Vinh

21 Kho xăng dầu Trà Vinh (Petrolimex)
22 Kho Petrol MeKong
23 Kho Petrolife
24 Kho dầu khí Cửu long

Kho xăng dầu

DANH SÁCH CHỢ HẠNG 1,2; TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, SIÊU THỊ;
KHO XĂNG DẦU TỈNH TRÀ VINH

Chợ hạng 1,2

Siêu thị

Trung tâm thương mại


